
LỚP: 7/8 - NĂM HỌC: 2025-2026 

STT HỌ TÊN 

1 Nguyễn Đỗ   Khang 

2 Bùi Chí  Phong 

3 Hoàng Như  Ngọc 

4 Huỳnh Trí  Kiên 

5 Nguyễn Đại  Hưng 

6 Hê Bảo Gia  Hiếu 

7 Nguyễn H. Kim  Thủy 

8 Nguyễn Khang  Nguyên 

NHÓM 1: Gia Hiếu (NT) Đỗ Khang (NP) 

1 Lê Ngọc Trúc  Lâm 

2 Trần Ngọc  Giàu 

3 Nguyễn Phi  Anh 

4 Lạc Nguyễn Di  Trọng 

5 Đinh Cẩm Mỹ  Hạnh 

6 Lê Hoàng Phương  Nhi 

7 Trần Tuấn  Nghĩa 

8 Đỗ Hoàng  Vinh 

9 Trần Hỷ  Như 

10 Huỳnh Khả  Hân 

NHÓM 2: Khả Hân (NT); Hỷ Như (NP) 

1 Nguyễn Vũ Minh Anh 

2 Trần Võ Phượng Cát 

3 Nguyễn Diệp Bảo Ngọc 

4 Lê Trần Vân Khánh 

5 Nguyễn Minh Thư 

6 Huỳnh Thiên Phúc 

7 Nguyễn Thái Khang 

8 Huỳnh Dư Minh Trí 

9 Dương N. Ngọc Trâm 



10 Tạ Kim Ngân 

NHÓM 3: Minh Trí (NT); Vân Khánh (NP) 

1 Hồ Bảo  Nam 

2 Trần Vi  Tùng 

3 Dương Hoàng Nhật  Anh 

4 Trịnh Đăng  Khoa 

5 Phạm Nguyễn Anh  Thư 

6 
Cao Hoài Mỹ  San 

7 Trần Hoàng Minh  Quân 

8 Trần Trí  Đức 

NHÓM 4: Mỹ San (NT); Anh Thư (NP) 

 

 

 

 

 

 

 


